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DANH MỤC THIẾT BỊ  

BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2016 

 (đính kèm Thư ngõ bán thanh lý tài sản năm 2016, ngày 07/3/2017 

của bệnh viện Từ Dũ).  

 

 Danh mục thiết bị y tế bán thanh lý năm 2016 theo Tờ trình ngày 

01/3/2017 của Hội đồng thanh lý về việc trình duyệt giá thẩm định và phương 

thức bán thanh lý thiết bị y tế năm 2016 đã được Giám đốc bệnh viện duyệt. 

 Thiết bị y tế bán thanh lý gồm 36 thiết bị như sau: 

S 

T 

T 

  

Mã thiết bị  

  
Tài sản 

Model/ Mã 

hiệu  
Số máy 

Nước sản 

xuất 
Ghi chú 

1 DOXBPHOS62 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 332163/067365 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

2 DOXBPHOS63 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 332147/072729 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

3 MHDPPHT95 Máy bơm hút dịch 26331020 bh3664 Đức Đã qua sử dụng, hư hỏng 

4 NCCTGPBL64 Nồi chưng cách thủy 3756 không có Việt Nam Đã qua sử dụng, hư hỏng 

5 TCO1TTON58 Tủ ủ CO2 321 302510-156 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

6 TCO1TTON57 Tủ ủ CO2 321 302920-163 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

7 TCO1KHM25 Tủ ủ CO2 
MCO 

17AIC 
90303450 Nhật Đã qua sử dụng, hư hỏng 

8 TCO2TTON32 
Tủ ủ CO2 150  

lít-1 học 
IG 150 39310213 Pháp Đã qua sử dụng, hư hỏng 

9 MGTKSSI78 Máy giúp thở Esprit VS 3003111 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

10 MBTTKSSI58 
Máy bơm tiêm tự  

động 
8714827 2939 Đức Đã qua sử dụng, hư hỏng 

11 DVDKSSI324 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0605048 Việt Nam Đã qua sử dụng, hư hỏng 

12 DVDKSSI325 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0606047 Việt Nam Đã qua sử dụng, hư hỏng 

13 DVDKSSI285 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0605009 Việt Nam Đã qua sử dụng, hư hỏng 

14 DVDKSSI287 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0605010 Việt Nam Đã qua sử dụng, hư hỏng 

15 DOXBKSSI140 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 53379 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

16 DOXBKSSI143 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322951/ 073559 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

17 DOXBKSSI128 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 39716 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

18 DOXBKSSI147 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322488 /077195 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

19 DOXBKSSI146 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322503 / 073575 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

20 DOXBKSSI145 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322786 / 073578 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

21 DOXBKSSI134 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 53369 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

22 BHSKSSI3 Bàn hồi sức sơ sinh Multi Radia J 453101 Pháp Đã qua sử dụng, hư hỏng 

23 SBTCPPHT196 
Bộ dụng cụ soi tử 

 cung + bọng đái 
  Không có Đức Đã qua sử dụng, hư hỏng 

24 BHD1PCCU38 Bộ hút dịch (12 cái)   Không có Pháp Đã qua sử dụng, hư hỏng 

25 MDT6PKDD6 Máy điện tim 6 kênh FX 3010 28120349 Nhật Đã qua sử dụng, hư hỏng 



26 DOXBKSSI144 Máy đo oxy bảo hòa Radical 322953 / 073542 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

27 MANHKCNK23 
Máy nén hơi 

 (làm khô) 
  Không có Nhật Đã qua sử dụng, hư hỏng 

28 MNRDKCNK21 
Máy nén rửa ống  

cao su 
  Không có Nhật Đã qua sử dụng, hư hỏng 

29 MNTSSANH65 Monitor sản khoa  BD4000XS 
714DX0201626-

08 
Anh Đã qua sử dụng, hư hỏng 

30 MNTSSANH62 Monitor sản khoa  BD4000XS 
714DX0201638-

08 
Anh Đã qua sử dụng, hư hỏng 

31 MNTSKSA18 Monitor sản khoa  M 155 SN 13000059 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

32 MNTSKSA19 Monitor sản khoa  M 155 SN 13000074 Mỹ Đã qua sử dụng, hư hỏng 

33 MNTSSANH26 Monitor sản khoa  MT 325 8418W 20 Nhật Đã qua sử dụng, hư hỏng 

34 MNTSSANH27 Monitor sản khoa  MT 325 8418W19 Nhật Đã qua sử dụng, hư hỏng 

35 TUDOKXN85 Tủ đông NAKC 120 303766 Liên Xô Đã qua sử dụng, hư hỏng 

36 MCNCDHA5 Máy chụp nhũ 4600664 NC0002-0298 
Đan 

Mạch 
Đã qua sử dụng, hư hỏng 

 
 

        GIÁM ĐỐC   

 

 


